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NGHỊ ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm

theo

Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số

14/2000/NĐ-CP

ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ

_________________

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo

Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Nghị định số

14/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị

định 88/CP và Nghị định 14/CP) như sau:

1. Điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định 88/CP được sửa đổi, bổ sung như sau:

"c) Các dự án sử dụng nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế hoặc của nước

ngoài được thực hiện trên cơ sở nội dung văn bản thoả thuận được hai bên ký kết

(bên tài trợ và bên Việt Nam). Trường hợp có những nội dung liên quan tới quy định

về đấu thầu trong dự thảo văn bản thoả thuận khác với Quy chế Đấu thầu này thì cơ

quan được giao trách nhiệm đàm phán ký kết thoả thuận phải trình Thủ tướng Chính

phủ xem xét, quyết định trước khi ký kết. Trường hợp văn bản thoả thuận đã ký có

những nội dung liên quan tới quy định về đấu thầu khác với Quy chế Đấu thầu của
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Việt Nam thì áp dụng theo văn bản thoả thuận đã ký. Riêng thủ tục về trình duyệt,

thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện theo

Quy chế Đấu thầu của Việt Nam".

2. Điều 3 Nghị định 88/CP được sửa đổi khoản 10, khoản 30 và bổ sung khoản 35

như sau:

"10. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài có năng lực pháp luật

dân sự, đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện

hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của nhà thầu trong

nước được xét theo pháp luật Việt Nam, đối với nhà thầu nước ngoài được xét theo

pháp luật của nước nơi nhà thầu mang quốc tịch. Nhà thầu phải đảm bảo sự độc lập

về tài chính của mình.

Nhà thầu là nhà xây dựng trong đấu thầu xây lắp; là nhà cung cấp trong đấu thầu

mua sắm hàng hóa; là nhà tư vấn (có thể chỉ là một cá nhân) trong đấu thầu tuyển

chọn tư vấn; là nhà đầu tư trong đấu thầu lựa chọn đối tác đầu tư.

Nhà thầu có thể tham gia dự thầu độc lập (gọi là nhà thầu độc lập) hoặc liên danh

với các nhà thầu khác (gọi là nhà thầu liên danh). Trường hợp liên danh phải có văn

bản thoả thuận giữa các thành viên tham gia liên danh về trách nhiệm chung và riêng

đối với công việc thuộc gói thầu và phải có người đứng đầu của liên danh.

30. Giá ký hợp đồng là giá được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu thoả thuận sau

khi thương thảo hoàn thiện hợp đồng phải phù hợp với giá trúng thầu, hồ sơ mời

thầu và hồ sơ dự thầu. Giá ký hợp đồng cùng với các điều khoản cụ thể về thanh

toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để thanh toán vốn cho gói thầu.

35. Chủ dự án là tổ chức được giao trách nhiệm trực tiếp quản lý và thực hiện dự án

quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 88/CP. Đối với dự án đầu tư chủ dự án là chủ

đầu tư".

3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định 88/CP được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia.

Bên mời thầu phải thông báo công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên các



phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo trên tờ thông tin về đấu thầu và

trang Web về đấu thầu của nhà nước và của Bộ, ngành địa phương tối thiểu 10 ngày

trước khi phát hành hồ sơ mời thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu áp dụng

trong đấu thầu.

Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác chỉ được áp dụng khi có đầy đủ căn cứ và

được người có thẩm quyền chấp thuận trong kế hoạch đấu thầu.

2. Đấu thầu hạn chế

Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà Bên mời thầu mời một số nhà thầu (tối

thiểu là 5) có đủ kinh nghiệm và năng lực tham dự. Trong trường hợp thực tế chỉ có

ít hơn 5, Bên mời thầu phải báo cáo chủ dự án trình người có thẩm quyền xem xét,

quyết định. Chủ dự án quyết định danh sách nhà thầu tham dự trên cơ sở đánh giá

của Bên mời thầu về kinh nghiệm và năng lực các nhà thầu, song phải đảm bảo

khách quan, công bằng và đúng đối tượng. Hình thức này chỉ được xem xét áp dụng

khi có một trong các điều kiện sau:

a) Chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng được yêu cầu của gói thầu;

b) Do nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế;

c) Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi thế".

4. Điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị định 14/CP được sửa đổi, bổ sung

như sau:

"b) Gói thầu có tính chất nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia do người có thẩm

quyền quyết định.

c) Gói thầu có giá trị dưới 1 tỷ đồng đối với mua sắm hàng hoá, xây lắp; dưới 500

triệu đồng đối với tư vấn.

Đối với các gói thầu được chỉ định thầu quy định tại điểm này thuộc dự án quan

trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và Thủ tướng Chính phủ

quyết định đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho chủ dự án chịu trách nhiệm

quyết định nhưng phải đảm bảo theo đúng Quy chế Đấu thầu.

Khi chỉ định thầu các gói thầu quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 14/CP, người

quyết định chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của



mình.

Trường hợp thấy không cần thiết chỉ định thầu thì tổ chức đấu thầu theo quy định.

Nghiêm cấm việc tuỳ tiện chia dự án thành nhiều gói thầu nhỏ để chỉ định thầu.

Bộ Tài chính quy định cụ thể về chỉ định thầu mua sắm thường xuyên đối với đồ

dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan nhà nước; đồ dùng, vật

tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc thông thường của lực lượng vũ trang.

d) Gói thầu có tính chất đặc biệt khác do yêu cầu của cơ quan tài trợ vốn, do tính

phức tạp về kỹ thuật và công nghệ hoặc do yêu cầu đột xuất của dự án. Việc chỉ định

thầu sẽ do người có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở báo cáo thẩm định

của cơ quan thẩm định có liên quan, ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài trợ vốn và

các cơ quan có liên quan khác".

5. Điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 88/CP được sửa đổi, bổ sung như sau:

"b) Hợp đồng chìa khoá trao tay là hợp đồng bao gồm toàn bộ các công việc thiết kế,

cung cấp thiết bị, vật tư và xây lắp của một gói thầu được thực hiện thông qua một

nhà thầu (viết tắt theo tiếng Anh là EPC).

Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu EPC thông qua hợp đồng EPC phải tuân

thủ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 88/CP và trên cơ sở kế hoạch đấu thầu được

duyệt. Hồ sơ mời thầu phải bao gồm cả ba phần thiết kế (E), cung cấp thiết bị vật tư

(P) và xây lắp (C). Tiêu chuẩn đánh giá đối với gói thầu EPC cũng phải bao gồm đầy

đủ cả 3 công việc này, trong đó phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ

thuật đối với từng công việc. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu đạt yêu cầu cao về mặt kỹ

thuật theo tiêu chuẩn đánh giá được duyệt (không thấp hơn 90% tổng số điểm về

mặt kỹ thuật) và có giá đánh giá thấp nhất sẽ được xem xét trúng thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu

thực hiện gói thầu EPC.

Nội dung hợp đồng EPC theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng như quy định tại khoản

21 Điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.

Chủ dự án có trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện và nghiệm thu bàn giao khi

nhà thầu hoàn thành toàn bộ công trình theo hợp đồng đã ký".



6. Điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 88/CP được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Khi có những khối lượng, số lượng phát sinh do thay đổi thiết kế: Nếu những

phát sinh thuộc phạm vi của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt thì giá trị phần khối

lượng, số lượng phát sinh được tính theo đơn giá của hợp đồng gốc. Nếu không

thuộc phạm vi công việc của hồ sơ mời thầu thì tính theo đơn giá do nhà nước quy

định tại thời điểm phê duyệt".

7. Khoản 2 Điều 9 Nghị định 88/CP được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Nhà thầu tham dự đấu thầu hoặc các hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định

tại Điều 4 Nghị định 88/CP phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Độc lập về tài chính, có năng lực pháp luật dân sự, đối với cá nhân còn phải có

năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp mua

sắm thiết bị phức tạp, nhà thầu phải có giấy phép bán hàng của nhà sản xuất;

b) Chỉ được tham gia một đơn dự thầu trong một gói thầu, dù dưới hình thức tham

gia độc lập hay liên danh;

c) Có tên trong hệ thống dữ liệu thông tin về nhà thầu".

8. Khoản 2 và khoản 8 Điều 10 Nghị định 88/CP được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Nhà thầu nước ngoài khi tham dự đấu thầu quốc tế tại Việt Nam về xây lắp, cung

cấp hàng hoá phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc phải cam kết sử dụng thầu

phụ Việt Nam, trong đó nêu rõ sự phân chia giữa các bên về phạm vi công việc, khối

lượng và giá trị tương ứng. Đối với gói thầu tư vấn thuộc các dự án sử dụng vốn

ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát

triển của nhà nước khi có yêu cầu phải sử dụng tư vấn nước ngoài thì các tổ chức,

chuyên gia nước ngoài tham gia quá trình lựa chọn phải liên danh với nhà tư vấn

trong nước để thực hiện (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép

không phải liên danh).

8. Ưu đãi nhà thầu trong nước và hàng hoá sản xuất trong nước trong các cuộc đấu

thầu quốc tế tổ chức tại Việt Nam thuộc các dự án nêu tại khoản 2 Điều 2 Nghị định

88/CP như sau:

a) Đối tượng ưu đãi


